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SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1233/KSBT-DVTYT 
V/v yêu cầu báo giá Hóa chất các loại nguồn thu 

dịch vụ viện phí năm 2024 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 08 năm 2024 

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp có năng lực. 

 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu Hóa chất các loại nguồn thu dịch vụ viện phí năm 2024. Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý công ty có khả năng 

thực hiện báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Lê Đức Hy 

SĐT: 0914114342 

Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính 

Email: Idh22huecity4@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên 

Huế; địa chỉ: 10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 29 tháng 08 năm 2024 đến trước 9h 

ngày 10 tháng 9 năm 2024. 

Báo giá được niêm phong kỹ và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau: 

- Không mở phong bì trước 9h ngày 10/09/2024” 

- “Báo giá Hóa chất các loại nguồn thu dịch vụ viện phí năm 2024” 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 

2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục hàng hóa: (Phụ lục đính kèm) Báo giá phải bao gồm tất cả thuế, phí, lệ 

phí và các dịch vụ liên quan. 

2. Địa điểm cung cấp:  

- Tên đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Địa chỉ: 10-12 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kí hợp đồng./. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng. 

 
Nơi nhận:                                                                 
- Như trên    

- Lưu VT, Dược, KH-TC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Hoàng Văn Thám 
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PHỤ LỤC  

HÓA CHẤT CÁC LOẠI NGUỒN THU DỊCH VỤ VIỆN PHÍ NĂM 2024 
(Đính kèm công văn số 1233/KSBT-DVTYT ngày 29/08/2024) 

TT 
Tên vật tư hoặc  

hàng hóa thông thường 
ĐVT Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật đưa ra 

Số 

lượng 

1.  Bộ nhuộm Gram Bộ 

Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm 

soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần 

là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, 

Decolor 250ml và Safranine 250ml. 

- Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm 15-25°C 

- Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml 

Đạt chứng chỉ ISO 13485 

LƯU Ý: CÁC LOẠI HOÁ CHẤT PHẢI CÙNG 

LOẠI HOẶC GẦN HẠN SỬ DỤNG 

HSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến 

ngày hết hạn sử dụng 

 

2.  Bộ định nhóm máu ABO Bộ 

Bộ định nhóm máu ABO:  

Anti-A 

Anti-B   

Anti-AB 

Đạt chứng chỉ ISO 13485 
HSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến 

ngày hết hạn sử dụng 

 

3.  Erba - Cleaner Lọ 

 Dung dịch rửa máy huyết học 22 thông số 

Sử dụng được cho máy Erba Elite 3 

Đạt chứng chỉ ISO 13485  
HSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến 

ngày hết hạn sử dụng 

 

4.  Erba - Dil Thùng 

 Dung dịch pha loãng chạy máy huyết học 22 

thông số 

Sử dụng được cho máy Erba Elite 3 

Đạt chứng chỉ ISO 13485  
HSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến 

ngày hết hạn sử dụng 

 

5.  Erba -Lyse Lọ 

 Dung dịch ly giải hồng cầu máy huyết học 22 

thông số 

Sử dụng được cho máy Erba Elite 3 

Đạt chứng chỉ ISO 13485  
HSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến 

ngày hết hạn sử dụng 

 

6.  

Bộ máu chuẩn:   

Elite 3 HEM Control 

Normal  

Elite 3 HEM Control 

High  

Elite 3 HEM Control 

Low 

Bộ 

Elite 3 HEM Control Normal x 3ml; 

Elite 3 HEM Control High x 3ml; 

'Elite 3 HEM Control Low x 3ml; 

Hóa chất chuẩn máy huyết học ELITE 3 HEM, 3 

loại hóa chất phải cùng loại hoặc gần hạn sử 

dụng.  

Đạt chứng chỉ ISO 13485, ISO 9001, CE 
HSD ≥ 2/3 thời gian kể từ ngày bàn giao hàng hóa đến 

ngày hết hạn sử dụng 

 

 

Tổng cộng : 06 mục 
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